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MÔN THI: LỊCH SỬ - THPT, GDTX

Thời gian làm bài: 50 phút
Họ và tên: ………………………………………….. Số báo danh: ………………Mã đề: 0805
PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu 
hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945) ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào sau đây?

A. Đất nước vừa mới giành được độc lập. B. Quân đội Nhật đã rút khỏi miền Bắc.
C. Nhân dân tích cực xây dựng chế độ mới. D. Mâu thuẫn xã hội phát triển gay gắt.

Câu 2. Vào năm 2000, Việt Nam đạt được thành tựu nào sau đây về giáo dục?
A. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học. B. Dẫn đầu thế giới về chuyển đổi số.
C. Miễn phí học liệu giáo dục cho toàn dân. D. Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ chính.

Câu 3. Năm 1967, văn kiện nào sau đây được thông qua đánh dấu sự ra đời của tổ chức ASEAN?
A. Hiệp định Sơ bộ. B. Tuyên bố Hà Nội.
C. Tuyên bố Băng Cốc. D. Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ.

Câu 4. Từ năm 2010, quốc gia ở châu Á vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là
A. Đức. B. Pháp. C. Ai Cập. D. Trung Quốc.

Câu 5. Hiện nay, hoạt động đối ngoại của Việt Nam gắn với một trong những lĩnh vực nào sau đây?
A. Nắm độc quyền về thương mại. B. Ứng phó với biến đổi khí hậu.
C. Thao túng thị trường thế giới. D. Chi phối các tuyến hàng hải quốc tế.

Câu 6. Trong lịch sử Việt Nam, người anh hùng nào sau đây đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đánh 
đuổi quân Minh xâm lược giành lại độc lập dân tộc?

A. Nguyễn Huệ. B. Lê Lợi. C. Ngô Quyền. D. Lý Bí.
Câu 7. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập (1922) dựa trên nguyên tắc nào sau 
đây?

A. Hòa bình. B. Thỏa hiệp. C. Độc lập. D. Tự quyết.
Câu 8. Việc Liên Xô tan rã (1991) đã chính thức chấm dứt sự tồn tại của

A. chế độ quân chủ trên thế giới. B. Mặt trận Đồng minh chống phát xít.
C. Trật tự thế giới hai cực I-an-ta. D. xu thế toàn cầu hóa trên thế giới.

Câu 9. Nội dung nào sau đây là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?
A. Thúc đẩy sự phát triển chính trị, văn hóa. B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
C. Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. D. Bình đẳng về chủ quyền quốc gia.

Câu 10. Năm 1930, Nguyễn Ái Quốc sáng lập
A. Chính phủ cách mạng lâm thời. B. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.
C. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. D. Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 11. Nội dung nào sau đây là nhân tố chủ yếu tác động đến quyết định ra đi tìm đường cứu nước của 
Nguyễn Ái Quốc?

A. Sự bế tắc của phong trào chống thực dân ở Việt Nam.
B. Ảnh hưởng của các luồng tư tưởng tiến bộ bên ngoài.
C. Được sự khích lệ của các chiến sĩ cách mạng tiền bối.
D. Truyền thống đấu tranh anh dũng của quê hương.

Câu 12. Một trong những nhân tố thúc đẩy Việt Nam tiến hành Đổi mới đất nước là
A. sự suy thoái của nền kinh tế tri thức. B. chính sách biệt lập của các cường quốc.
C. sự phát triển của khoa học công nghệ. D. nguồn viện trợ từ hậu phương quốc tế.

Câu 13. Vào thế kỉ XIII, nhà Trần đã tạo nên sức mạnh của Đại Việt từ
A. khối đại đoàn kết dân tộc. B. thể chế dân chủ nhân dân.
C. tinh thần quốc tế vô sản. D. sự giúp đỡ của bên ngoài.

Câu 14. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tác động của Chiến tranh lạnh trong nửa sau thế kỉ XX?
A. Thiết lập nền hòa bình bền vững cho nhân loại.
B. Tạo điều kiện cho các nước hợp tác toàn diện.
C. Thúc đẩy sự phục hưng của nghĩa thực dân.
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D. Làm cho quan hệ quốc tế căng thẳng kéo dài.

Câu 15. Cộng đồng ASEAN được thành lập trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang diễn ra theo xu thế
A. lấy phát triển chính trị làm trung tâm. B. tiến tới nhất thể hóa các tổ chức toàn cầu.
C. hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. D. xung đột, đối đầu, chiến tranh và cô lập.

Câu 16. Trong giai đoạn 1967 - 1976, hoạt động của tổ chức ASEAN không chịu sự tác động của
A. xu thế liên kết khu vực trên thế giới. B. điều kiện lịch sử các nước thành viên.
C. tình trạng đối đầu Đông - Tây. D. xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế.

Câu 17. Những thành tựu kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1951 - 1953 có ý nghĩa nào sau đây?
A. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh. B. Đánh bại âm mưu xâm lược của phát xít.
C. Dẫn tới sự ra đời nền kinh tế thị trường. D. Góp phần củng cố thế trận lòng dân.

Câu 18. Quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay đã
A. thể hiện nghệ thuật chớp thời cơ khởi nghĩa, kháng chiến.
B. tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện của đất nước.
C. ngăn chặn triệt để sự chống phá của các thế lực thù địch.
D. tiếp nối cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Cho thông tin, tư liệu, trả lời các câu 19, 20, 21:
Báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (1964) khẳng định:

“Trước đây 10 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài gian 
khổ và anh dũng của nhân dân cả nước ta, chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. 
Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế 
giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời đại ngày
nay: chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất 
định thành công. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đưa đến thắng lợi của Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về 
Đông Dương. Hiệp nghị Giơ-ne-vơ đã trịnh trọng công nhận quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
của nhân dân Việt Nam cũng như của nhân dân anh em Lào và Campuchia”.

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng về chống Mỹ cứu nước, tập I, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật,
Hà Nội, 2012, tr 942 - 943).

Câu 19. Nhận định nào sau đây đúng về tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ?
A. Buộc thực dân Pháp phải tuân thủ nghiêm chỉnh những cam kết về ngoại giao với Việt Nam.
B. Là đỉnh cao chói lọi và là chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
C. Đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới.
D. Giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt mới, thiết lập nền hòa bình bền vững ở Đông Dương.

Câu 20. Chiến thắng Điện Biên Phủ góp phần làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vì đã góp 
phần

A. khẳng định tính duy nhất đúng của học thuyết cộng sản.
B. chứng minh sự sụp đổ tất yếu của chế độ tư bản trên thế giới.
C. bổ sung, hoàn thiện lý luận về đường lối chiến tranh nhân dân.
D. hiện thực hóa mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Câu 21. Đối với Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống
A. chế độ Việt Nam Cộng hòa. B. thực dân Pháp.
C. quân Trung Hoa Dân quốc. D. phát xít Nhật.

Câu 22. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam không phải vì lí 
do nào sau đây?

A. Hồ Chí Minh là vị anh hùng đầu tiên làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta.
B. Hồ Chí Minh luôn dành cho nhân dân ta sự quan tâm sâu sắc, tôn trọng và tình yêu thương bao la.
C. Hồ Chí Minh có sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản.
D. Đạo đức Hồ Chí Minh là sự tiếp nối và nâng cao những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam.

Câu 23. Việc gia nhập ASEAN và thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ có ý nghĩa nào sau đây đối với Việt 
Nam?

A. Mở đường cho quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.
B. Chứng tỏ Việt Nam trở thành cường quốc kinh tế.
C. Đánh dấu việc hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa.
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D. Chấm dứt tình trạng bị biệt lập hoàn toàn với thế giới.

Câu 24. Các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất được thành lập ở Việt Nam từ năm 1941 đến nay đều
A. là cầu nối đưa ý Đảng đến với lòng dân nhằm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng qua các 
giai đoạn lịch sử.
B. góp phần giữ gìn, nâng tầm quan hệ song phương giữa các cộng đồng dân cư trong đại gia đình các dân
tộc Việt Nam.
C. phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc để thực hiện sứ mệnh giải phóng dân tộc và 
bảo vệ quốc gia.
D. thực hiện chức năng đoàn kết quần chúng và lãnh đạo cách mạng, phấn đấu vì mục tiêu độc lập, dân 
chủ và văn minh.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, 
thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).
Câu 1. Cho thông tin, tư liệu sau:
Thông báo của Ban Bí thư Trung ương Đảng Số 01-TB/TW, ngày 15 tháng 1 năm 1973 về tình hình cuộc 
đàm phán ở Pa-ri viết:

“Trong đợt đàm phán ở Pa-ri tháng 1 - 1973, phía Mỹ vừa trải qua thất bại to lớn về quân sự và 
chính trị nên không thể đàm phán trên ‘thế mạnh’.
Đoàn đại biểu ta đã lên án mạnh mẽ việc Mỹ leo thang chiến tranh cực kỳ nghiêm trọng, tỏ rõ quyết tâm 
chiến đấu của ta, đòi Mỹ phải thật sự nghiêm chỉnh và thiện chí trong đàm phán...

Tiếp theo chiến thắng vang dội đập tan chiến dịch tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ, 
chúng ta đã đẩy lùi âm mưu của Mỹ đàm phán trên ‘thế mạnh’ hòng xóa bỏ dự thảo Hiệp định 20 - 10. 
Nhưng... Cuộc đấu tranh để hoàn thành toàn bộ các văn kiện nhằm đạt các yêu cầu cơ bản của ta, để xúc 
tiến ký Hiệp định và đặc biệt là để thật sự thi hành Hiệp định sẽ còn nhiều gay go phức tạp.”
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 34, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr. 434)

a) Đối với chiến trường miền Nam, Hiệp định Pa-ri đã làm thay đổi tương quan so sánh lực lượng, đồng 
thời tạo cơ sở pháp lí quan trọng để tiếp tục đấu tranh hoà bình giành độc lập, thống nhất hoàn toàn.
b) Quá trình đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ diễn ra lâu dài là bởi cuộc chiến tranh diễn ra trên phạm vi 
một nước nhưng lại là tiêu điểm của những mâu thuẫn và xung đột mang tính thời đại.
c) Con đường dẫn đến cuộc đàm phán ở Pa-ri là con đường đấu tranh quyết liệt giữa Việt Nam và đế quốc 
Mỹ trên chiến trường.
d) Hiệp định Pa-ri là thành quả của quá trình kiên định, bền bỉ đấu tranh, tạo điều kiện về chính trị, quân 
sự và mở ra bước ngoặt mới để nhân dân Việt Nam kết thúc sớm cuộc kháng chiến.

Câu 2. Cho thông tin, tư liệu sau:
Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra “Lời kêu 
gọi” gửi tới đồng bào, chiến sỹ cả nước. “Lời kêu gọi” có đoạn:

“Là một nhà yêu nước vĩ đại, một người học trò trung thành của Các Mác và V.I. Lê-nin, đồng chí 
Hồ Chí Minh đã nêu cao tinh thần triệt để chống chủ nghĩa đế quốc, đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp
giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc và giải phóng loài người, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người đã nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Người thể hiện sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam với tư tưởng
cách mạng triệt để của thời đại chúng ta, tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin”.

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 30, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr. 233)
a) Là một nhà ái quốc vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc, tự do 
và hạnh phúc của nhân dân.
b) Sự kết tinh giữa lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn gốc của chủ nghĩa yêu nước và lan tỏa sức mạnh mềm Việt Nam.
c) Được soi sáng bởi chân lý của thời đại, chủ nghĩa yêu nước của Hồ Chí Minh đã hòa quyện với tinh 
thần quốc tế vô sản, trở thành hệ tư tưởng có giá trị phổ quát mang tính toàn cầu.
d) Trong cách mạng giải phóng dân tộc, điều tạo nên chiều sâu nổi bật của tư tưởng của Hồ Chí Minh là 
khả năng chuyển hóa lý luận và thực tiễn đất nước thành đường lối cách mạng gần dân, bền vững, phù hợp
với đặc điểm của xã hội Việt Nam.
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Câu 3. Cho thông tin, tư liệu sau:
Diễn văn của Đảng Lao động Việt Nam trong buổi lễ mừng chiến thắng năm 1975 đã khẳng định:

“Đối với nhân dân ta, con đường xán lạn của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội đã được thắng lợi 
của Cách mạng tháng Tám, tiếp sau đó là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mở ra. Nhưng, đế quốc Mỹ, [...]
đã hất cẳng thực dân Pháp xâm chiếm miền Nam nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn 
cứ quân sự của chúng.

Mưu đồ của Mỹ là thủ tiêu những thành quả độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta và 
bằng cách đó, ngăn chặn và đè bẹp phong trào giải phóng dân tộc, ngăn chặn và đẩy lùi chủ nghĩa xã hội ở 
khu vực này của thế giới [...] Thắng lợi của Việt Nam, vì vậy, không riêng gì là thắng lợi của độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”.
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 36, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr. 202 -

203)
a) Khẳng định cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có ý nghĩa quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc là 
bởi từ đó Việt Nam vĩnh viễn thoát khỏi cảnh chiến tranh, họa chia cắt và ách nô dịch của nước ngoài.
b) Tư liệu phản ánh về giá trị của một số thắng lợi tiêu biểu đối với Việt Nam trong thế kỉ XX.
c) Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước đã kết thúc vẻ vang cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
d) Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cấu kết với nhau để độc chiếm Đông Dương nên chúng trở thành trở lực
chính ngăn cản khát vọng hòa bình, thống nhất của dân tộc Việt Nam.

Câu 4. Cho bảng thông tin sau đây:
Thời gian Nội dung

1945 Liên hợp quốc thành lập.
1947 Mỹ tiến hành Chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
1967 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời.
1976 Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á được kí kết.

Từ đầu thế kỉ XXI Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
a) Mỹ tiến hành Chiến tranh lạnh nhằm chống lại cách mạng thế giới.
b) Sau Chiến tranh lạnh, Mỹ và ASEAN là những lực lượng có ảnh hưởng lớn, có vai trò quan trọng đối 
với việc duy trì ổn định, kiến tạo thịnh vượng ở khu vực Đông Nam Á.
c) Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, Hiến chương Liên hợp quốc là những văn bản pháp lý 
quốc tế thể hiện nhận thức mới của nhân loại trong việc chuyển từ ưu tiên hợp tác kinh tế sang hợp tác 
toàn diện để xây dựng một thế giới hòa bình, văn minh.
d) Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cho thấy Việt Nam có đóng góp ngày 
càng lớn đối với sự phát triển chung của nhân loại.

------ HẾT ------
ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Phần I
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án D A C D B B D C D D A C

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 2
1 22 23 24

Đáp án A D C D D B B D B A A A
Phần II
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ĐÁP ÁN THAM KHẢO

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu Đáp
án Giải thích

1 D Tổng khởi nghĩa tháng Tám diễn ra khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, chính quyền tay 
sai hoang mang, mâu thuẫn xã hội phát triển gay gắt, thời cơ cách mạng chín muồi.

2 A Năm 2000, Việt Nam đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, thể hiện thành tựu quan trọng 
trong lĩnh vực giáo dục sau Đổi mới.

3 C ASEAN ra đời ngày 8-8-1967 trên cơ sở Tuyên bố Băng Cốc.
4 D Từ năm 2010, Trung Quốc vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

5 B Đối ngoại Việt Nam hiện nay gắn với nhiều vấn đề toàn cầu, trong đó có ứng phó với biến đổi
khí hậu.

6 B Lê Lợi là lãnh tụ khởi nghĩa Lam Sơn, đánh đuổi quân Minh, giành lại độc lập cho dân tộc.

7 D Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện, 
bình đẳng và quyền dân tộc tự quyết.

8 C Liên Xô tan rã năm 1991 làm trật tự thế giới hai cực I-an-ta chấm dứt.

9 D Một nguyên tắc hoạt động cơ bản của Liên hợp quốc là bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc
gia.

10 D Năm 1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, sáng lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam.

11 A Nhân tố chủ yếu khiến Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước là sự bế tắc của các phong 
trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

12 C Một nhân tố thúc đẩy Việt Nam đổi mới là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ 
và xu thế phát triển mới của thế giới.

13 A Nhà Trần tạo nên sức mạnh Đại Việt nhờ phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong ba lần 
kháng chiến chống Mông - Nguyên.

14 D Chiến tranh lạnh làm quan hệ quốc tế căng thẳng, đối đầu kéo dài giữa hai phe tư bản chủ 
nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

15 C Cộng đồng ASEAN được thành lập trong bối cảnh thế giới và khu vực phát triển theo xu thế 
hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

16 D Giai đoạn 1967 - 1976 chưa chịu tác động của xu thế đa cực rõ nét; xu thế đa cực nổi lên 
mạnh sau Chiến tranh lạnh.

17 D Những thành tựu kinh tế giai đoạn 1951 - 1953 góp phần ổn định đời sống nhân dân, củng cố 
hậu phương và thế trận lòng dân trong kháng chiến chống Pháp.

18 B Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc sau 1975 góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, tạo tiền đề cho đất
nước phát triển toàn diện.

19 B Điện Biên Phủ là đỉnh cao chói lọi, chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp.

20 D Chiến thắng Điện Biên Phủ chứng minh cách mạng giải phóng dân tộc có thể thắng lợi, góp 
phần hiện thực hóa mục tiêu độc lập dân tộc.

21 B Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược.

22 A Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp cách mạng dân tộc không phải vì “là vị anh hùng đầu 
tiên”; cách diễn đạt này không chính xác.

23 A Gia nhập ASEAN và bình thường hóa quan hệ với Mỹ mở đường cho Việt Nam hội nhập 
quốc tế sâu rộng.

24 A Các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất từ năm 1941 đến nay đều là cầu nối đưa đường lối 
của Đảng đến với nhân dân, tập hợp nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kì.
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1
Tư liệu nói về cuộc đàm phán Pa-ri tháng 1-1973 và quá trình đấu tranh buộc Mỹ phải kí Hiệp định 
Pa-ri.
Ý Đ/S Giải thích

a Đúng
Hiệp định Pa-ri buộc Mỹ rút quân, làm thay đổi tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng 
miền Nam, đồng thời tạo cơ sở pháp lí quan trọng để nhân dân Việt Nam tiếp tục đấu tranh thống
nhất đất nước.

b Đúng
Cuộc đàm phán Việt Nam - Mỹ kéo dài vì chiến tranh Việt Nam không chỉ là cuộc chiến trong 
phạm vi một nước mà còn gắn với mâu thuẫn lớn của thời đại giữa độc lập dân tộc, hòa bình với 
chủ nghĩa đế quốc.

c Đúng Mỹ chỉ chịu ngồi vào đàm phán và đi đến kí kết sau những thất bại nặng nề trên chiến trường, 
đặc biệt là thất bại trong cuộc tập kích chiến lược bằng không quân cuối năm 1972.

d Đúng
Hiệp định Pa-ri là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì trên cả ba mặt trận quân sự, chính trị, 
ngoại giao; tạo bước ngoặt để nhân dân Việt Nam tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước.

Câu 2
Tư liệu nói về công lao, tư tưởng và phẩm chất cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ý Đ/S Giải thích

a Đúng Hồ Chí Minh là nhà yêu nước vĩ đại, đã cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh 
phúc của nhân dân. Nội dung này phù hợp trực tiếp với tư liệu.

b Sai
Tư liệu khẳng định Hồ Chí Minh kết hợp lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải
phóng con người, nhưng không nói tư tưởng ấy là “nguồn gốc của chủ nghĩa yêu nước”. Chủ 
nghĩa yêu nước Việt Nam có truyền thống lâu đời trước Hồ Chí Minh.

c Sai Hồ Chí Minh kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, nhưng nói tư 
tưởng ấy “có giá trị phổ quát mang tính toàn cầu” là diễn đạt mở rộng quá mức so với tư liệu.

d Đúng Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, biến
lý luận cách mạng thành đường lối phù hợp với thực tiễn dân tộc.

Câu 3
Tư liệu nói về ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Ý Đ/S Giải thích

a Sai
Thắng lợi chống Mỹ có ý nghĩa quốc tế to lớn, nhưng không phải vì từ đó Việt Nam “vĩnh viễn 
thoát khỏi cảnh chiến tranh”. Sau năm 1975, Việt Nam vẫn phải tiếp tục đấu tranh bảo vệ Tổ 
quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc.

b Đúng Tư liệu nhắc đến Cách mạng tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi năm 1975, đều 
là những thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỉ XX.

c Đúng Cách mạng tháng Tám mở ra nền độc lập, Điện Biên Phủ đánh bại thực dân Pháp, kháng chiến 
chống Mỹ kết thúc thắng lợi đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

d Sai Tư liệu nêu Mỹ “hất cẳng” Pháp để xâm chiếm miền Nam, không phải Pháp và Mỹ cấu kết với 
nhau để độc chiếm Đông Dương.

Câu 4
Ý Đ/S Giải thích

a Đúng Sau năm 1947, Mỹ phát động Chiến tranh lạnh nhằm chống Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa 
và phong trào cách mạng thế giới.

b Đúng Sau Chiến tranh lạnh, ASEAN có vai trò trung tâm trong hợp tác khu vực; Mỹ cũng là nước lớn 
có ảnh hưởng quan trọng ở Đông Nam Á.
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Ý Đ/S Giải thích

c Sai
Hiến chương Liên hợp quốc và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á đều đề cao hòa 
bình, hợp tác, tôn trọng chủ quyền; nhưng nhận định “chuyển từ ưu tiên hợp tác kinh tế sang hợp
tác toàn diện” không phù hợp với nội dung và bối cảnh ra đời của các văn bản này.

d Đúng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thể hiện trách nhiệm quốc tế và 
đóng góp ngày càng tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển chung của nhân loại.
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